	TRƯỜNG THCS 

	                  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
                              NĂM HỌC: 2023- 2024  

                             MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7
                             Thời gian làm bài: 90 phút


ĐỀ 
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
TRÒ CHƠI BÚNG CHUN

a. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu: 
- Góp phần rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn của bàn tay kết hợp với khả năng sáng tạo, tính toán để hoàn thành trò chơi... cho người chơi.

- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, đoàn kết.

b. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:

-  Số lượng người chơi từ 2 - 3 người, nếu đông có thể chia làm 2 nhóm để cùng chơi.

- Địa điểm chơi thường là mặt bàn, mặt giường, nền nhà, hiên nhà, sân trường... bằng phẳng, sạch sẽ.

c. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:

+ Mỗi người chuẩn bị 10 vòng dây thun, đường kính khoảng 3cm.

+ "Oẳn tù tì" chọn một bạn làm cái và thứ tự chơi của các bạn còn lại.

+ Nếu đông phải chia thành hai nhóm (phe). Mỗi nhóm cử ra một nhóm trưởng.

+ Lau chùi, thu dọn mặt bàn, mặt giường hoặc nền nhà... sạch sẽ, bằng phẳng. 

- Bắt đầu chơi:

+ Bạn làm "cái" được đi trước, bạn này thu hết các dây thun của các bạn lại, tung mạnh trên mặt đất (mặt giường hoặc mặt bàn)... sao cho những vòng dây thun này nằm rời rạc, mỗi nơi mỗi chiếc.

+ Sau đó, dùng ngón tay búng (gảy) vòng thun này lên vòng thun kia sao cho 2 vòng thun chồng (đè) lên nhau. Nếu 2 vòng đè lên nhau tức là được "ăn" (nhặt lấy cả 2 vòng làm "của") rồi lại tiếp tục búng vòng khác... Cứ như thế cho đến khi nào búng (gảy) mà 2 vòng thun không đè lên nhau được tức là "rủng", thì đến lượt bạn kế tiếp chơi. Bạn kế tiếp chơi "hỏng" thì bạn kế tiếp nữa đến lượt chơi. 

+ Trò chơi cứ tiếp tục cho đến khi hết thun. Ai được nhiều vòng thun hơn là thắng . Nếu chia nhóm chơi thì nhóm nào được nhiều thun là thắng cuộc.

d. Luật chơi:
- Vòng thun phải bằng cao su, đều nhau và có hình tương đối tròn.

Chỉ cần 2 bờ của 2 sợi dây thun nằm chồng (đè) lên nhau là ăn. Nếu 2 cạnh chỉ chạm (hoặc nằm) vào cạnh nhau là "hỏng".

- Trong khi búng thun mà để tay chạm vào vòng thun khác cũng bị coi là "hỏng".

- Khi hết thun, nếu chơi tiếp thì người chơi lại tự động đóng góp mỗi người 10 vòng thun và trò chơi trở lại từ đầu. Tập thể chơi có thể tuỳ ý quy định người nào thắng cuộc được đi trước hoặc ưu tiên cho người thua cuộc được đi trước.

                    * Ghi chú: Có nơi gọi là búng thun.
 (In trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)

Lựa chọn đáp án đúng: (mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Văn bản “Trò chơi búng chun” thuộc loại văn bản nào? 
A. Văn bản biểu cảm



B. Văn bản nghị luận


C. Văn bản thông tin



D. Văn bản tự sự
Câu 2: Văn bản “Trò chơi búng chun” cung cấp được những thông tin cơ bản nào? 

A. Mục đích, nguồn gốc, cách chơi, luật chơi



B. Mục đích, chuẩn bị, cách chơi, luật chơi 
C. Nguồn gốc, chuẩn bị, cách chơi, luật chơi

D. Chuẩn bị, cách chơi, luật chơi, hình thức phạt 
Câu 3: Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong các câu văn sau: “Nếu đông phải chia thành hai nhóm (phe). Mỗi nhóm cử ra một nhóm trưởng.” 
A. Số từ biểu thị số thứ tự.                    
B. Số từ biểu thị số lượng. 
C. Số từ biểu thị số lượng ước chừng.     
D. Số từ biểu thị số lượng chính xác.      
Câu 4: Xác định thành phần được mở rộng trong câu sau: “Mỗi người chuẩn bị 10 vòng dây thun, đường kính khoảng 3cm.”
A. Chủ ngữ





B. Vị ngữ 

C. Trạng ngữ




D. Chủ ngữ và vị ngữ
Câu 5: Mục đích của tác giả khi viết văn bản “Trò chơi búng chun” là gì?

A. Góp phần rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn của bàn tay kết hợp với khả năng sáng tạo, tính toán để hoàn thành trò chơi... cho người chơi.
B. Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, đoàn kết.
C. Cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về trò chơi dân gian búng chun. 

D. Câu A, B đúng.

Câu 6: Thông tin trong mục “Hướng dẫn cách chơi” được triển khai theo cách nào? 
A. Theo trật tự thời gian



      B. Theo quan hệ nhân quả
C. Theo mức độ quan trọng của thông tin
      D. Theo trình tự không gian

Câu 7: Giải thích nghĩa của từ “ăn” trong câu văn: Sau đó, dùng ngón tay búng (gảy) vòng thun này lên vòng thun kia sao cho 2 vòng thun chồng (đè) lên nhau. Nếu 2 vòng đè lên nhau tức là được "ăn" (nhặt lấy cả 2 vòng làm "của") rồi lại tiếp tục búng vòng khác.

A. Tự cho vào cơ thể thức ăn nuôi sống.        B. Tiếp nhận cái cần thiết cho sự hoạt động.
C. Gắn, dính chặt vào nhau, khớp với nhau.   D. Giành về mình phần hơn, phần thắng.
Câu 8: Ý nào không đúng khi nói về phần chuẩn bị chơi của trò chơi búng chun? 

A. Mỗi người chuẩn bị 10 vòng dây thun, đường kính khoảng 3cm.

B. Nếu đông phải chia thành hai nhóm (phe). Mỗi nhóm cử ra một nhóm trưởng.

C. Cả nhóm cùng oẳn tù tì hoặc chọn một người xung phong bịt mắt.
D. Lau chùi, thu dọn mặt bàn, mặt giường hoặc nền nhà... sạch sẽ, bằng phẳng. 

* Trả lời câu hỏi:

Câu 9: (1,0 điểm). Hãy rút ra hai bài học cho bản thân để giữ gìn và phát huy những nét đẹp của trò chơi dân gian. 
Câu 10: (1,0 điểm). Nêu một vài ưu điểm của trò chơi dân gian so với trò chơi có sử dụng các thiết bị công nghệ. (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu)
II. VIẾT (4.0 điểm)

      Em hãy viết bài văn bàn về hiện tượng nói tục, chửi thề của học sinh hiện nay.
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	
	6.0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	C
	0.5

	
	9
	- Học sinh trình bày suy nghĩ cá nhân (nêu đúng một ý đạt 0,5đ)

- Gợi ý:
+ Tìm hiểu và giới thiệu về các trò chơi dân gian.
+ Thường xuyên chơi trò chơi dân gian ,...
(Tuỳ HS trình bày  miễn là phù hợp)
	0.5

0.5

	
	10
	- Học sinh trình bày suy nghĩ cá nhân ( Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5 - 7 câu.)
 - Gợi ý:

+ Trò chơi dân gian giúp rèn luyện thể chất, tăng tình đoàn kết, ...

+ Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh góp phần phát triển toàn diện trong công tác giáo dục… 
 (Tuỳ HS trình bày  miễn là phù hợp)
	1.0

	II


	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khẳng định được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: suy nghĩ cá nhân đối với hiện tượng nói tục, chửi thề của học sinh hiện nay.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các ý kiến:

 * Dàn ý chung : 

1. Mở bài : 
- Dẫn dắt, nêu vấn đề nói tục, chửi thề.

- Nhận xét, ý kiến cá nhân về vấn đề này.
2. Thân bài : 

 -  Giải thích từ khoá: Nói tục, chửi thề là gì? Là nói ra những lời lẽ không hay, trái với thuần phong mỹ tục, thiếu văn minh, thiếu tôn trọng người đang giao tiếp.
 - Nêu thực trạng (biểu hiện) nói tục, chửi thề của học sinh hiện nay:

+ Nói tục chửi thề từ trước đến nay vẫn đang là một hiện tượng phổ biến ở nhiều tầng lớp trong xã hội đặc biệt là giới trẻ.

+ Ngày nay, tốc độ lan truyền và gia tăng của thói xấu này ngày càng nhanh chóng.

+ Nói tục chửi thề có xu hướng trở thành thói quen của một bộ phận người trong xã hội.

+ Việc ngăn chặn và kiểm soát vấn đề chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

- Nguyên nhân của nói tục, chửi thề:

+ Cá nhân chưa ý thức được tác hại và bản chất của việc nói tục chửi thề.

+ Quan niệm chưa chín chắn về thói nói tục chửi thề ở giới trẻ (xem đây là cách hơn thua, thể hiện bản thân, chứng tỏ,…).

+ Ảnh hưởng từ môi trường sống thiếu lành mạnh (bạn bè, người lớn nói tục chửi thề khiến trẻ học theo).

+ Gia đình và nhà trường chưa có biện pháp giáo dục và quan tâm thích đáng.

+ Sự yếu kém trong kiểm soát các mạng xã hội, game online, phim ảnh,… có sử dụng yếu tố nói tục chửi thề.

- Hậu quả của nói tục, chửi thề:

+ Làm giảm giá trị của một người, ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách và phẩm chất của họ khiến họ không nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh.

+ Làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, mất đi vẻ đẹp văn minh của xã hội.

+ Những từ ngữ tiêu cực có ý xúc phạm làm gia tăng mâu thuẫn, tranh chấp giữa con người với nhau trong xã hội có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như đánh nhau, thậm chí tử vong.

- Lời khuyên để tránh nói tục, chửi thề:

+ Mỗi cá nhân phải tự rèn luyện, nâng cao ý thức, có lối sống tích cực.

+ Nên có chọn lọc và tiếp thu những lời hay, ý đẹp khi giao tiếp

+ Nhà trường và gia đình cần có sự quan tâm sát sao và có sự điều chỉnh hợp lí trong cách giáo dục và chăm sóc trẻ.

+ Các cơ quan có thẩm quyền nên có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các văn hóa phẩm trước khi phát hành. …

III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề (liên hệ bản thân).
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ bằng chứng xác đáng, sáng tạo.
	0.25


